	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)
Mã số học phần: 7090224
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6)
Số tiết học phần: 45 tiết
Lý thuyết: 30..........; Bài tập: 15............; Thực hành:...............; 
       Thực tập:.................; Đồ án:..................; Tự học:.90.....................
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy: 				Mã giảng viên
1. ThS. Uông Quang Tuyến			     0902-12
2.2. Bộ môn: Tự động hóa xí nghiệp Mỏ và Dầu khí
2.3. Khoa: Cơ - Điện
3. Điều kiện học học phần 
3.1.  Điều kiện tiên quyết: 
3.2. Môn học trước: Điều khiển logic và lập trình PLC (7090207)
4. Mục tiêu của học phần (là kết quả học tập mong đợi người học đạt được)
Cung cấp kiến thức tổng quát về hệ thống SCADA và một số ứng dụng tiêu biểu của hệ thống SCADA trong thực tế. 
Thiết kế được hệ thống SCADA cho các hệ thống tự động hóa công nghiệp
4.1. Kiến thức (Trình bày những kiến thức mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
4.1.1. Hiểu được tổng quan về hệ thống thu thập dữ liệu
4.1.2. Thiết kế giao diện tổng quan hệ thống SCADA
4.1.3. Thiết kế chi tiết giao diện, các giao diện con trong hệ thống SCADA
4.1.4. Thiết kế hệ thống cảnh báo, hệ thống lưu trữ, hệ thống in báo cáo,…
4.2. Kỹ năng (Trình bày những kỹ năng cứng và kỹ năng mềm mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
4.2.1. Sử thành thạo phần mềm thiết kế giao diện 
4.2.2. Thiết kế giao diện SCADA cho một hệ thống
4.2.3. Nắm bắt được giao tiếp giữa SCADA với PLC
5. Tóm tắt nội dung học phần
(Mô tả tóm tắt các nội dung chính giảng dạy cho người học; khoảng 10 dòng )
· Các khái niệm cơ bản về SCADA
· Cấu trúc tổng quát của hệ SCADA
· Các giao thức truyền thông trong hệ SCADA
· Chức năng cơ bản của hệ thống thu thập và xử lý dữ liệu
· Xây dựng một hệ thống SCADA trong công nghiệp
6. 
Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1.
	Tổng quan về hệ thống SCADA
	4
	4.1.1

	1.1
	Giới thiệu cấu trúc môn học
	
	

	1.2
	Cấu trúc phần cứng
	
	

	1.3
	Phần mềm SCADA
	
	

	Chương 2.
	Phần mềm SCADA
	8
	4.1.1

	2.1
	Cài đặt
	
	

	2.2
	Tạo mới, mở một Project
	
	

	2.3
	Kết nối phần mềm SCADA và PLC
	
	

	2.4
	Tạo các TAG
	
	

	Chương 3.
	Thiết kế đồ họa
	10
	4.1.2

	3.1
	Tạo hình ảnh đồ họa
	
	

	3.2
	Nhập và hiển thị dữ liệu trên màn hình
	
	

	3.3
	Thay đổi trạng thái các đối tượng
	
	

	3.4
	Phương pháp điều khiển đối tượng trên giao diện
	
	

	3.5
	Chạy Runtime và Simulator
	
	

	Chương 4
	Hiển thị các giá trị của quá trình
	8
	4.1.3; 4.1.4

	4.1
	Tạo Tag logging
	
	

	4.2
	Tạo Trend
	
	

	4.3
	Tạo Table
	
	

	Chương 5
	Tạo các cảnh bảo (Alarm)
	7
	4.1.3; 4.1.4

	5.1
	Mở Alarm logging
	
	

	5.2
	Tạo các Alarm
	
	

	5.3
	Thiết lập màu sắc cho Alarm
	
	

	Chương 6
	Thiết kế báo cáo (Report), in ấn (Print)
	5
	4.1.3; 4.1.4

	6.1
	Thiết kế một báo cáo (Report)
	
	

	6.2
	Thiết lập thông số in ấn (Print)
	
	

	Chương 7
	Lập trình sự kiện bằng ngôn ngữ C, VB
	3
	[bookmark: _GoBack]4.1.3; 4.1.4

	7.1
	Sử dụng thư viện của chương trình
	
	

	6.5
	Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, VB
	
	


7. Phương pháp giảng dạy 
· Giảng dạy lý thuyết kết hợp với ví dụ và bài tập
· Mô phỏng và kiểm chứng các bài tập sử dụng phần mềm FluidSIM và STEP7
· Trao đổi nhóm; giải đáp những thắc mắc của sinh viên về các kiến thức môn học và những kiến thức liên quan
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
· Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
· Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
· Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
· Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
· Tham dự thi kết thúc học phần.
· Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá: Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
Bài tập làm ở nhà
	Thi viết
Theo yêu cầu của bộ môn
	


	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	
Yêu cầu tham dự  tiết trên lớp
	60%



9.2. Cách tính điểm
· Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), được làm tròn đến một chữ số thập phân.
· Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, được làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
	[1] WinCC, System Manual, Siemens. 
[2] WinCC, Getting started, Siemens



11. 
Nội dung sinh viên cần chuẩn bị
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: Tổng quan về hệ thống SCADA
	8
	0
	0
	Sinh viên đọc, tìm hiểu tài liệu theo đề cương trước khi lên lớp

	2
	Chương 2: Phần mềm SCADA
	6
	10
	0
	Sinh viên đọc, tìm hiểu tài liệu theo đề cương trước khi lên lớp 

	3
	Chương 3: Thiết kế đồ họa
	10
	10
	0
	Sinh viên đọc, tìm hiểu tài liệu theo đề cương trước khi lên lớp 

	4
	Chương 4: Hiển thị các giá trị của quá trình
	6
	10
	0
	Sinh viên đọc, tìm hiểu tài liệu theo đề cương trước khi lên lớp 

	5
	Chương 5: Tạo các cảnh bảo (Alarm)
	6
	8
	0
	Sinh viên đọc, tìm hiểu tài liệu theo đề cương trước khi lên lớp 

	6
	Chương 6: Thiết kế báo cáo (Report), in ấn (Print)
	4
	6
	0
	Sinh viên đọc, tìm hiểu tài liệu theo đề cương trước khi lên lớp 

	
	Chương 7: Lập trình sự kiện bằng ngôn ngữ C, VB
	2
	4
	0
	Sinh viên đọc, tìm hiểu tài liệu theo đề cương trước khi lên lớp 

	
	
Hà Nội, ngày      tháng      năm 20           

	TRƯỞNG KHOA
	TRƯỞNG BỘ MÔN





6

image2.wmf
80%

³


oleObject2.bin

image1.wmf
30%

ü

ý

þ


oleObject1.bin

